TÓM TẮT

Đề tài thực hiện: "Điều tra tình hình sản xuất và kỹ thuật trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương"


Giảng viên hướng dẫn: Ths. Cao Xuân Tài


Thời gian thực hiện: từ tháng 09 đến tháng 01 năm 2010 tại xã Thanh Tuyền và Thanh An huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương


Phương pháp điều tra PRA và phiếu điều tra được soạn sẵn về kỹ thuật trồng lúa. Kết quả thu được như sau:


- Các giống lúa được sử dụng phổ biến: OM 4498, OM 4900, OM 3536, IR 59606, IR 56279. Bên cạnh đó vẫn còn một số hộ sử dụng giống địa phương, đa số nông dân gieo sạ lượng giống từ 100 - 120 kg/ha phù hợp với khuyến cáo cho việc thâm canh vùng lúa xã Thanh Tuyền và Thanh An


- Bà con địa phương canh tác lúa theo tập quán lâu đời nên thường theo kinh nghiệm để sản xuất. Khả năng tiếp nhận và áp dụng những tiến bộ khoa học còn nhiều hạn chế do sự hiểu biết và trình độ học vấn. Nông dân chỉ áp dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất và thu hoạch, biện pháp mới như sạ hàng thì không thực hiện đại trà được do diện tích đất nhỏ lẻ, đất chưa được bằng phẳng và điều kiện kinh tế…


- Phân bón: Bà con bón rất ít phân hữu cơ hoặc không bón, lượng phân đạm, lân, kali bón cho lúa còn chưa cân đối so với khuyến cáo. 

- Sâu bệnh: Bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao, rầy nâu, bệnh đạo ôn, đốm vằn, lem lép hạt gây hại nhiều nhất nhưng bà con kịp thời phát hiện và phòng trừ nên mức độ thiệt hại không đáng kể


- Thuận lợi: xã Thanh Tuyền, Thanh An có vị trí thuận lợi cho việc trồng lúa vì nằm dọc theo sông Sài Gòn có nước ra vào quanh năm, đảm bảo được việc cung cấp nước cho ruộng lúa. Ngoài ra còn được sự quan tâm hỗ trợ kỹ thuật từ các đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp.


- Khó khăn: Nguyên nhân ảnh hưởng đến đời sống người dân trồng lúa là giá phân bón, thuốc BVTV, công lao động cao, khó tìm, thiếu vốn đầu tư sản xuất. Trong đó thị trường tiêu thụ lúa không ổn định là mối quan tâm hàng đầu của người trồng lúa


- Hiệu quả kinh tế: 

Vụ Đông Xuân: Lợi nhuận trung bình/1ha 6.905.000 đồng, là vụ lúa chính và có năng suất cao nhất trong năm do có thời tiết thuận lợi, chủ động được nguồn nước, ít sâu bệnh, chi phí công lao động, thuốc BVTV thấp nên đem lại lợi nhuận cao 


Vụ Hè Thu: Lợi nhuận 5.373.000 đồng, do thời tiết không thuận lợi, biên độ nhiệt ngày và đêm chênh lệch cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển nên sử dụng thuốc BVTV nhiều, tăng chí phí đầu tư nhưng năng suất thấp hơn vụ Đông xuân nên lợi nhuận cũng thấp hơn  

Vụ Mùa: Năng suất thấp do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều nên chi phí cho thuốc BVTV cao, công dặm tỉa cũng nhiều hơn so với các vụ lúa trong năm, bên cạnh đó hồ Dầu Tiếng thường xả lũ gây ngập úng ở diện rộng. Nhưng giá bán ra của vụ Mùa là cao nhất nên lợi nhuận cũng đạt được  3.410.000 đồng

Kết luận: Toàn huyện Dầu tiếng hiện còn 1.729 ha đất trồng lúa nước, chủ yếu tập trung vào hai xã Thanh Tuyền và Thanh An do có vị trí thuận lợi là nằm dọc theo sông Sài Gòn có hệ thống đê bao vững chắc, đủ cung cấp nước cho ruộng lúa mùa khô và dễ dàng tháo nước trong mùa mưa. Nguồn nước quanh năm dồi dào và đường giao thông nội đồng thuận lợi để phát huy tiềm năng của nghề trồng lúa. Có thể nói đây là hai xã trồng lúa chủ lực cung cấp một sản lượng lúa lớn cho huyện Dầu Tiếng trong những năm vừa qua và cũng như về lâu dài. Vì vậy cần đẩy mạnh việc đầu tư thâm canh tăng năng suất cho vùng lúa nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất
